
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-SNNPTNT Ninh Thuận, ngày      tháng 12 năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra năm 2024 thuộc lĩnh vực 

Nông nghiệp và PTNT theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

Thực hiện Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Ninh thuận.  

Tiếp nhận Văn bản số 1216/TTT-VP ngày 07/12/2023 của Thanh tra tỉnh 

về việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1673/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tổ chức triển 

khai thực hiện công tác thanh tra năm 2024 của lĩnh vực nông nghiệp và PTNT 

theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc tham mưu Sở Nông nghiệp và 

PTNT trong công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

2. Hoạt động thanh tra bám sát nội dung chương trình kế hoạch công tác 

thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định 

số 1673/QĐ-UBND ngày 04/12/2023; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện kết luận thanh tra. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động thanh tra, kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời đúng quy định pháp luật đối 

với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất 

thoát về cho Nhà nước; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, kiến 

nghị chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. 

3. Tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung tham mưu giải quyết kịp 

thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. 

Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc 

lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. 

4. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và 

xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ 
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biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, 

phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác thanh tra  

1.1. Thanh tra hành chính: 

Triển khai thực hiện 05 cuộc thanh tra/06 đơn vị  (Phụ lục 1 kèm theo). Ngoài 

ra, chủ động triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Lãnh đạo Sở và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. 

1.2. Thanh tra chuyên ngành: 

 Triển khai thực hiện 05 cuộc thanh tra/82 doanh nghiệp, hộ kinh doanh (Phụ 

lục 1 và 2 kèm theo). Ngoài ra, chủ động triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đột 

xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở, Bộ Nông nghiệp và PTNT và chỉ 

đạo của các cấp có thẩm quyền. 

2. Công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân và các văn bản 

pháp luật hướng dẫn thi hành; thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo quy 

định. Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ 

chức, doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các 

quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Luật khiếu nại, Luật Tố 

cáo và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, các Thông tư quy định và 

hướng dẫn thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả tham mưu giải 

quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% 

trở lên; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu 

lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 85% trở lên. 

 3. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

- Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch của Sở Nông nghiệp và 

PTNT triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và các chỉ đạo của Trung ương, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

- Tham mưu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa 

tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức; thực hiện quy tắc 

ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn, ...Tập trung tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, gắn phòng, 

chống tham nhũng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.   

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và 

tham mưu xử lý tham nhũng.   
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, giao Thanh tra Sở: 

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở: Kế hoạch - Tài chính, Tổ 

chức - Hành chính, Quản lý chuyên ngành, các Chi cục: Thuỷ sản, Chăn nuôi và 

Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản, Trồng trọt và BVTV, Kiểm 

lâm để triển khai thực hiện ngay trong tháng 01 năm 2024.  

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của 

Thanh tra Sở, ngành. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định.  

2. Giao các phòng thuộc Sở: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức - Hành chính, 

Quản lý chuyên ngành, các Chi cục: Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y, Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thuỷ sản, Trồng trọt và BVTV, Kiểm lâm có trách nhiệm 

phối hợp với Thanh tra Sở để thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng: KHTC, QLCN, TCHC Sở; 

- Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Thuỷ sản,  

  CN và Thú y, QLCLNLS và TS, Kiểm lâm; 

- Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở S KD 

  là đối tượng thanh tra; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Đặng Kim Cương 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1 
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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-SNNPTNT ngày     /12/2023  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

ST

T 

Tên đơn vị là đối 

tượng thanh tra 
Nội dung thanh tra 

Thời gian 

thanh tra 

Thời kỳ 

thanh 

tra 

Thành phần 

thanh tra 

A. Thanh tra hành chính: 05 cuộc 

01 

- Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

- Chi cục trồng trọt và 

BVTV 

Thanh tra công vụ theo Chỉ 

thị số 26/CT-TTg ngày 

20/10/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Quý 

I/2024 

Năm  

   2023 

Thanh tra Sở phối 

hợp với các 

phòng: Tổ chức – 

Hành chính Sở, 

Phòng Kế hoạch – 

Tài chính Sở, 

QLCN Sở 

02 Chi cục Kiểm lâm 

Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực. 

Quý 

I/2024 

Năm 

2022, 

2023 

Thanh tra Sở phối 

hợp với phòng Tổ 

chức-Hành chính 

03 
Ban Quản lý rừng 

PHĐN Krông pha 

Việc chấp hành các quy 

định pháp luật về thực hiện 

nhiệm vụ và quản lý, sử 

dụng các nguồn kinh phí. 

Quý 

II/2024 

Năm  

 2022, 

   2023 

Thanh tra Sở phối 

hợp với Phòng Kế 

hoạch – Tài chính 

Sở, Chi cục Kiểm 

lâm 

04 
Trung tâm Khuyến 

nông 

Việc chấp hành các quy 

định pháp luật về thực hiện 

nhiệm vụ và quản lý, sử 

dụng các nguồn kinh phí. 

Quý 

III/2024 

Năm 

2022, 

2023 

Thanh tra Sở phối 

hợp với Phòng Kế 

hoạch – Tài chính 

Sở 

05 
Ban Quản lý rừng 

PHĐN hồ Tân Giang 

Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực. 

Quý 

IV/2024 

Năm  

 2022, 

 2023 

Thanh tra Sở phối 

hợp với phòng Tổ 

chức-Hành chính 

B. Thanh tra chuyên ngành: 05 cuộc 

01 

Các doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh 

giống thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận (phụ lục số 2 

kèm theo).  

Thanh tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật của 

các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh giống thủy sản. 

Quý 

I/2024 

 

- 

Thanh tra Sở phối 

hợp với Chi cục 

Chăn Nuôi và 

Thú y, Chi cục 

Thủy sản. 

02 

Các tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh, 

sơ chế, chế biến nông 

lâm thủy sản và muối 

trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận (phụ lục số 2 

kèm theo). 

Thanh tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm trong 

sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông lâm thủy sản. 

Quý 

III/2024 
- 

Thanh tra Sở phối 

hợp với các đơn 

vị: Chi cục Quản 

lý chất lượng 

NLS và TS, Chăn 

Nuôi và Thú y. 
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03 

Các cơ sở  sản xuất, 

kinh doanh thức ăn, 

sản phẩm xử lý môi 

trường, thuốc thú y 

dùng trong chăn nuôi 

và nuôi trồng thuỷ sản 

trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận (phụ lục số 2 

kèm theo). 

Thanh tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật 

trong sản xuất, kinh doanh 

thức ăn, sản phẩm xử lý 

môi trường, thuốc thú y 

dùng trong chăn nuôi và 

nuôi trồng thuỷ sản. 

Quý 

IV/2024 

 

 

- 

Thanh tra Sở phối 

hợp với Chi cục 

Chăn Nuôi và 

Thú y, Chi cục 

Thủy sản. 

 

04 

Các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật, 

giống cây trồng trên 

địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận (phụ lục số 2 

kèm theo). 

Thanh tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật của 

các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật và giống cây 

trồng. 

- Quý 

II/2024 

- Quý 

III/2024 

 

 

- 

Thanh tra Sở phối 

hợp với Chi cục 

Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2 
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DANH MỤC THANH TRA DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH NĂM 

2024 CỦA THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-SNNPTNT  ngày     /12/2023 

 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

STT 

Tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh là đối 

tượng thanh tra (được phê duyệt tại QĐ 

số 1673/QĐ-UBND của UBND tỉnh) 

Địa chỉ Mã số thuế  

I Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh giống thủy sản (01 cuộc) 

1 
Công ty TNHH đầu tư giống thủy sản Thiên 

Long 
Lạc Sơn, Cà ná, Thuận nam 4500290424 

2 
Công ty TNHH phát triển thủy sản Bình 

Minh Miền Trung 

Hòa Thạnh, An hải, Ninh 

Phước 
4500635911 

3 
Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản 

Nam Mỹ 
Khánh hội, Tri hải, Ninh Hải 4500385644 

4 Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng 
Mỹ tường, Nhơn hải, Ninh 

hải 
4500505863 

5 
Công ty TNHH  sản xuất giống thủy sản 

Vàng Kim Ninh Thuận 
Khánh hội, Tri hải, Ninh Hải 4500568038 

6 
Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ và 

sản xuất giống thủy sản BEST CHOICE 

Khánh nhơn, Nhơn hải, 

Ninh hải 
4500598152 

7 
Công ty TNHH sản xuất và cung ứng giống 

thủy sản Rạng Đông 

Mỹ tường, Nhơn hải, Ninh 

hải 
4500524961 

8 
Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản 

Nam Đại Dương 

Mỹ tường, Nhơn hải, Ninh 

hải 
4500574031 

9 
Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản 

Tuấn Hà 

Khánh nhơn, Nhơn hải, 

Ninh hải 
4500561339 

10 
Công ty TNHH sản xuất giống 

thuỷ sản Minh Khiêm Ninh Thuận 

Mỹ tường, Nhơn hải, Ninh 

hải 
4500614213 

II 
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (01 cuộc) 

1 Công ty CP Đầu tư Yến sào Nam Trung Việt 
Số 15 Lương Văn Can, phường 

Phước Mỹ, TP.PR - TC 
4500659126 

2 Công ty TNHH Đông trùng hạ thảo Ngọc Hân 
số 103 Ngô Gia Tự, Thanh 

sơn, PR-TC 
4500651504 

3 Công ty TNHH Thực phẩm T&H 
Số 294/1/7 Trường Chinh, Văn 

Hải, Tp Phan Rang- TC 
4500648974 

4 
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH TM Thực 

phẩm An An 

42 Nguyễn Chí Thanh, KP 3, 

P.Mỹ Hải, TP.PRTC 

4500647145-

00001 

5 Địa điểm kinh doanh Cty TNHH Intermol 
Trường Chinh, Kp5, Văn Hải, 

TP. PR-TC  

00001-

4500614301 

6 Công ty TNHH Thủy sản Gia Linh 
Mỹ Phong, Thanh Hải, Ninh 

Hải 
4500657182 

7 Công ty TNHH Muối Lam Sơn Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải 4500267873 

8 Công ty TNHH Đất Nắng 
Chất Thường, Phước Hậu, 

Ninh Phước 
316832621 
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9 
Hợp tác xã kinh doanh VTNN và Thu mua chế 

biến Nông sản Phước Vinh 59 

Liên Sơn 2, Phước Vinh, Ninh 

Phước 
4500657979 

10 Công ty TNHH MTV Tấn Phát Ninh Thuận Lạc Sơn 3, Cà Ná, Thuận Nam 4500650148 

11 Hợp tác xã Dịch vụ Tầm Ngân 
Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn, 

Ninh Sơn, Ninh Thuận 
4500597550 

12 Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú 
Thôn Tuấn tú, xã An Hải, Ninh 

phước 
4500607576 

13 
Chi nhánh Cà Ná-Công ty CP Thuỷ sản 584 

Nha trang 

Cảng Cà Ná Mở rộng, Cà Ná, 

Thuận Nam 

4200636551-

002 

14 Cơ sở Trần Ngọc Quý Lạc Sơn 1, Cà Ná, Thuận Nam  4500248366 

15  Hộ kinh doanh Trần Thị Hương Thôn Tân Sơn, xã Thành Hải 4500247531 

16 
 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hồng 

Loan Ninh Thuận 
Thôn Tân Sơn, xã Thành Hải 4500603892 

17 Hộ kinh doanh cửa hàng thực phẩm CP 
Số 293 đường Thống Nhất, P. 

Thanh Sơn 
4500234677 

18 Công ty TNHH Nhật Thành Food 
Thị trấn Phước Dân, huyện 

Ninh phước 
4500612512 

19 Hộ kinh doanh Lê Thanh Tâm Phú Thuận, Mỹ Sơn 8253777320 

20 Hộ kinh doanh "Lê Thị Ánh" Khu phố 2, Tân Sơn 4500193195 

III 

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở  sản xuất, kinh doanh 

thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường, thuốc thú y dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng 

thuỷ sản (01 cuộc) 

1 Cửa hàng thuốc thú y số 79  Số 794 đường 21/8- P. Đô vinh 8046331866 

2 Hộ kinh doanh Mỹ  Nhiên  Số 780 đường 21/8-P. Đô Vinh 4500610177 

3 Hộ kinh doanh Lộc Hoa 
Số 690A đường 21/8 - P. Đô 

Vinh 
4500105470 

4 Cửa hàng  Hiền Vinh   Lô 1 Thống Nhất- P. Đài Sơn 3701091716004 

5 Hộ kinh doanh  uân Thiết 
Số 80 -Thống Nhất - P. Đài 

sơn 

8845520468-

001 

6 Hộ kinh doanh thức ăn gia súc Điều Dung  
Đường Cao Bá Quát, KP7, 

Thanh Sơn 
4500222449 

7 Hộ kinh doanh Cư  Oanh   
Số 309 Thống Nhất, P.Thanh 

Sơn 
4500103814 

8 Đại lý Phú Thành   
Số 541 Thống Nhất- P. Kinh 

Dinh 

4500101797-

001 

9 Hộ kinh doanh: Lê Thị Tuyết Nhung  
Số 20 đường 16/4, - P. Kinh 

Dinh 
8021858121 

10 Hộ kinh doanh Cảnh 
Số 26 Hải Thượng Lãng Ông-

P.TấnTài 
4500233426 

11 Cửa hàng Thuốc Thú y Hồng Phát Khu Phố  1- Phường Bảo An 8502995219 

12 Hộ kinh doanh Tuấn An   Khánh Nhơn 1 - Nhơn Hải 4500617408 

13 Hộ kinh doanh Ngọc Thư Mỹ Tường 1-xã Nhơn  Hải 8322592193 

14 Cửa hàng  Tấn Sang  Mỹ Tường 1-xã Nhơn Hải 8284383816 

15 Hộ kinh doanh cơ sở Thâu Vinh 
Số 83-85 Yên Ninh- Khánh 

Hải 
4500197168 

16 Hộ kinh doanh Thanh Tâm  Tri Thủy- xã Tri Hải 4500110181-4 
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17 Hộ kinh doanh Cửa hàng thú y Khánh Tân Khánh Tân, Nhơn Hải 
8438805404-

001 

18 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Nga 
QL 27 - Đắc Nhơn -  Nhơn 

Sơn 
4500571633 

19 Hộ kinh doanh Đức Hoà Long 
KP1, TT Phước Dân, Ninh 

Phước 

8774211534-

001 

20 Hộ kinh doanh Hồng Phúc 
Nhuận Đức, Phước Hữu, Ninh 

Phước 
8489203447 

21 Hộ kinh doanh Cao Thị Lành    Từ Thiện -  xã Phước Dinh 8203881862 

22 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phước   Sơn Hải, Phước Dinh 4500225552 

IV 
Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng (02 cuộc) 

1 Công ty TNHH MTV Phạm Thanh Hoa 
số TN46 Thống Nhất, Phường 

Đạo Long, TP. PR-TC 
4500519425 

2 Công ty TNNN Tân Lợi 
Số 389 đường Ngô Gia Tự, P. 

Tấn Tài, Tp. PR-TC 
4500120140 

3 Công ty CP giống cây trồng Đông Nam 
Lô N2d, Cụm Công Nghiệp 

Tháp Chàm, Tp. PR-TC 
4500341728 

4 Công ty TNHH  D TM Sản xuất Nam Thành  
Thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải, 

Thuận Bắc 
4500225633 

5 
Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ 

Đức Thu 

số 183 đường 21/8, phường 

Phước Mỹ, Tp. PR-TC 
4500657577 

6 Hộ kinh doanh Dề 
số 62 đường Trường Chinh, 

phường Văn Hải, TP.PR-TC 
4500332151 

7 Hộ kinh doanh Phan Trần Thái Ngọc 
Số TN32 Thống Nhất, Phường 

Đạo Long, TP.PR-TC 
4500280137 

8 Hộ kinh doanh Thanh Vân 
Số 752 đường 21/8, phường 

Đô Vinh 
4500566577 

9 Đại lý phân bón Thạch 
Số 27 đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Thanh Sơn 
4500262963 

10 Hộ kinh doanh Hùng Loan 
Số 187 đường 21/8, phường 

Phước Mỹ 
8188046416 

11 Hộ kinh doanh Nguyễn Thế Đại TN41 Thống Nhất, Đạo Long 4500219044 

12 Hộ kinh doanh Tân Tiến II Khu phố 2, phường Mỹ Bình 8348581284 

13 Hộ kinh doanh Võ Hữu Nghĩa Khu phố 2, phường Văn Hải 8033154779 

14 
Siêu thị phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

Thanh Vân 2 
Khu phố 2, phường Đài Sơn 8097522844 

15 Hộ kinh doanh Hoài Minh 
Thôn Phước Khánh, xã Phước 

Thuận, huyện Ninh Phước 
8228175354 

16 Hộ kinh doanh Bích Chi 
Thôn Phước Khánh, xã Phước 

Thuận, huyện Ninh Phước 
8031576133 

17 Hộ kinh doanh Khánh Chiêu 
Khu phố 1, thị trấn Phước Dân, 

huyện Ninh Phước 
4500142507 

18 Hộ kinh doanh Huỳnh Quang Thiều 
Thôn Phước Thiện, xã Phước 

Sơn, huyện Ninh Phước 
4500136648 

19 Hộ kinh doanh Trần Ngọc Tiến 
Thôn Ninh Quý, xã Phước 

Sơn, huyện Ninh Phước 
4500137754 

20 Hộ kinh doanh Trần Kim Cương 
Thôn Phước An 1, xã Phước 

Vinh, huyện Ninh Phước 
4500136817 
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21 Hộ kinh doanh Tâm Phương 
Thôn Phước An 2, xã Phước 

Vinh, huyện Ninh Phước 
4500344775 

22 Hộ kinh doanh Trần Thị Loan 
Thôn Phú Nhuận, xã Phước 

Thuận, huyện Ninh Phước 
4500332829 

23 Hộ kinh doanh Hòa Ánh 
Thôn Ninh Quý 3, xã Phước 

Sơn, huyện Ninh Phước 
4500277617 

24 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Vân 
Thôn Ninh Quý 2, xã Phước 

Sơn, huyện Ninh Phước 
4500607223 

25 Hộ kinh doanh Trần Ngọc Minh 
Thôn La Chữ, xã Phước Hữu, 

huyện Ninh Phước 
290726130 

26 Hộ kinh doanh Trang Phát 
Thôn Trường Sanh, xã Phước 

Hậu, huyện Ninh Phước 

8006084240-

001 

27 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Phúc Nông 
Thôn Thuận Hòa, xã Phước 

Thuận, huyện Ninh Phước 

8065509431-

001 

28 DVPB-TBVTV Đức Thúy 
Số 252 Lê Duẩn, khu phố 8, thị 

trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn 
8452562506 

29 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tánh 
Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, 

huyện Ninh Hải 
4500120140 

30 Hộ kinh doanh Ngọc Thảo 
Thôn An Xuân, xã Xuân Hải, 

huyện Ninh Hải 
4500107301 

 Tổng cộng: 05 cuộc/82 doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
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